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XÍ NGHIỆP KHAI THÁC 
15 Lê Quang Định, 
 P. Rạch Dừa,TP. Hồ Chí Minh 
ĐT:  (0254) 3 839 871  
Fax: (0254) 3  857 499  
Số:  
V/v Khảo sát giá thị trường 
phục vụ mua sắm. 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       
                                        
            
                
 
 
               
 
          
 
 
         

    
THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ 

 
Xí nghiệp khai thác dầu khí LD Việt-Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp 

báo giá sản phẩm “Môi chất lạnh” để làm cơ sở lập dự toán và tổ chức đấu thầu rộng rãi. 
1. Nội dung yêu cầu: 

• Chi tiết hàng hóa: Số lượng, quy cách, thông số kỹ thuật theo đính kèm “Danh mục: môi chất 
lạnh”  
• Địa điểm giao hàng: 17 Lê Quang Định, P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. 
• Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế VAT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 90 ngày. 

2. Thời hạn và phương thức nhận: 
• Thời hạn: Trước 10 giờ, ngày 17 tháng 09 năm 2026 
• Địa chỉ: gửi về Email: vt.pt@vietsov.com.vn, sontv.pt@vietsov.com.vn hoặc gửi bản cứng về 
địa chỉ: 15 Lê Quang Định, P.Rạch Dừa, TP Hồ Chí Mính. 
• Liên hệ:  

o PVT [Nguyễn Văn Hiếu] - SĐT: [0902771705]. 
o PCK [Trần Văn Sơn]        - SĐT: [0944680468]. 

 
Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo mời thầu. 
Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt. 

 
Trân trọng kính mời./. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu PVT, PCK. 
 
 
 
 
 
 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC XNKT 

 
 
 
 

Nguyễn Quốc Dũng 
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                                             DANH MỤC: MÔI CHẤT LẠNH 

STT Tên hàng hoá Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số 
lượng 

Ghi 
chú 

1.  Môi chất lạnh R410A 

-Bình chứa môi chất lạnh làm bằng 
thép chuyên dụng, loại dùng một 
lần, phù hợp tiêu chuẩn DOT-39. 
-Bình chứa được nạp môi chất lạnh 
và niêm phong tại nhà máy sản 
xuất, có nhãn mác đầy đủ theo 
SDS/MSDS. 
- Quy cách đóng gói: 01 bình/thùng 
(thùng làm bằng carton hoặc tương 
đương), có đầy đủ ký hiệu an toàn 
theo quy định vận chuyển hàng 
nguy hiểm (UN3163 - Class 2.2). 
- Khối lượng tịnh của mỗi bình: từ 
3,0 kg đến 11,35 kg, theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất. 

Kg 522,1 

 

2.  Môi chất lạnh R404A 

- Bình chứa môi chất lạnh làm bằng 
thép chuyên dụng, loại dùng một 
lần, phù hợp tiêu chuẩn DOT-39. 
- Bình chứa được nạp môi chất lạnh 
và niêm phong tại nhà máy sản 
xuất, có nhãn mác đầy đủ theo 
SDS/MSDS. 
- Quy cách đóng gói: 01 bình/thùng 
(thùng carton hoặc tương đương), 
có đầy đủ ký hiệu an toàn theo quy 
định vận chuyển hàng nguy hiểm 
(UN3337 – Class 2.2). 
- Khối lượng tịnh của mỗi bình: từ 
3,0 kg đến 10,9 kg, theo tiêu chuẩn 
của nhà sản xuất. 

Kg 511,8 

 

3.  Môi chất lạnh R407C 
 

-Bình chứa môi chất lạnh làm bằng 
thép chuyên dụng, loại dùng một 
lần, phù hợp tiêu chuẩn DOT-39. 
-Bình chứa được nạp môi chất lạnh 
và niêm phong tại nhà máy sản 
xuất, có nhãn mác đầy đủ theo 
SDS/MSDS. 
- Quy cách đóng gói: 01 bình/thùng 
(thùng làm bằng carton hoặc tương 
đương), có đầy đủ ký hiệu an toàn 
theo quy định vận chuyển hàng 
nguy hiểm (UN3340- Class 2.2). 
- Khối lượng tịnh của mỗi bình: từ 
3,0 kg đến 11,35 kg, theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất. 

Kg 90,8 

 

• Các yêu cầu kèm theo: 
− Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm 

quyền của nước/ vùng lãnh thổ sản xuất hoặc xuất khẩu cấp:  Bản gốc CO hoặc eCO có 



 

Trang: 3/3 

đường dẫn xác thực, hoặc bản sao có chứng thực của nhà nhập khẩu – đối với hàng hóa 
nhập khẩu. 
− Giấy chứng nhận chất lượng (CQ/CoC/CoA) do nhà sản xuất cấp, trong đó có thông 

tin về năm sản xuất của hàng hóa: Bản gốc (CQ/CoC/CoA) hoặc (eCQ/eCoC/eCoA) có 
đường dẫn xác thực, hoặc bản sao có chứng thực của nhà nhập khẩu. 
− Trường hợp (CQ/CoA/CoC) không thể hiện năm sản xuất, nhà thầu phải cung cấp tài 

liệu hoặc thông tin xác minh chính thức từ nhà sản xuất, đủ cơ sở để xác định năm sản xuất 
của hàng hóa. 
− Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2025. 
− Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 
− Thời hạn giao hàng: 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 
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